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	Tỉnh/thành phố:
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	Mẫu  STP/HG-TK.1B


	Sở Tư pháp:
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	Kết quả hoà giải 
	Số vụ, việc đang hoà giải
	Số vụ, việc hướng dẫn chuyển cơ quan chức năng giải quyết
	Ghi chú

	
	
	Dân sự
	Hôn nhân và gia đình
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đai


	Môi trường
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Ký tên
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	Tỉnh/thành phố:
	                                              THỐNG KÊ 
          VỀ KẾT QUẢ HOÀ GIẢI CỦA TỔ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
(Từ tháng…....năm…..…..đến hết tháng……..năm 200….)
	Mẫu  PTP/HG-TK.2B


	Huyện/quận:
Phòng tư pháp:
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	Số vụ, việc nhận hoà giải

	Kết quả hoà giải 
	Số vụ, việc đang hoà giải
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	Môi trường
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	Mẫu TP/HG-TK.3B


	Xã/phuờng:
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	Số vụ, việc hướng dẫn chuyển cơ quan chức năng giải quyết
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	Dân sự
	Hôn nhân và gia đình
	Đất đai
	Môi trường
	Lĩnh vực khác
	Tổng số
	Số vụ, việc hoà giải thành

	Số vụ, việc hoà giải không thành
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	Tỉnh/thành phố:
	                                    THỐNG KÊ 
VỀ KẾT QUẢ HOÀ GIẢI CỦA TỔ HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ
              (Từ  tháng…....năm…....đến hết tháng……năm 200….)
	Mẫu  TP/THG-TK.4B


	Huyện/quận:
Xã/phường:

Thôn/tổ dân phố:
Tổ hoà giải:
	
	


	Số vụ, việc nhận hoà giải

	Kết quả hoà giải 
	Số vụ, việc đang hoà giải
	Số vụ, việc hướng dẫn chuyển cơ quan chức năng giải quyết
	Ghi chú

	Dân sự
	Hôn nhân và gia đình
	Đất đai

	Môi trường
	Lĩnh vực khác
	Tổng số
	Số vụ, việc hoà giải thành
	Số vụ, việc hoà giải không thành
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                 (Từ tháng…....năm…..…..đến hết tháng……năm 200….)
	TP/THG-TK.4C
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	Ngày, tháng, năm nhận vụ, việc hoà giải
	Lĩnh vực hoà giải (Nội dung tranh chấp: dân sự, Hôn nhân gia đình, đất đai…) 
Ghi tóm tắt nội dung vụ, việc
	Các bên được hoà giải

	Người có liên quan đến vụ, việc hoà giải 
(Họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp)
	Người hoà giải hoặc những thành viên tham gia hoà giải
	Ngày, tháng, năm tiến hành hoà giải
	Ngày, tháng, năm kết thúc hoà giải (Ghi rõ số lần hoà giải)
	Kết quả hoà giải
	Ghi chú

	
	
	
	Bên A (Họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp)
	Bên B
(Họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp)
	
	
	
	
	Hoà giải thành

	Hoà giải không thành (hướng giải quyết tiếp)
	Đã thanh toán tiền bồi dưỡng
(nếu có)
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